
 
 
 
 

 

 

 

THẺ TÍN DỤNG TIMO VISA BIỂU PHÍ 
TIMO VISA CREDIT CARD TARIFF 

   

Loại phí 
Types of fee 

Mức phí, Lãi suất (VND)  
(Chưa bao gồm VAT) 

Fee amount, Interest (VAT not included) 

1 Phí phát hành/Card issuance Miễn phí/Free of charge 

2 Phí thường niên/Annual fee Miễn phí/Free of charge 

3 
Phí giao dịch ngoại tệ 
Foreign Exchange transaction fee 

3% số tiền giao dịch 
3% of transaction amount 

4 
Phí rút tiền mặt tại ATM của NH Bản Việt/ 
ash withdrawal at Viet Capital Bank’s ATM Miễn phí/Free of charge 

5 
Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác 
Cash withdrawal at other banks’s ATM 

2% số tiền giao dịch (tối thiểu 40.000VND/lần) 
2% of transaction amount (Min 40,000VND/ time) 

6 
Phí tra cứu số dư tại ATM của NH Bản Việt/ 
Balance inquiry at Viet Capital Bank’s ATM Miễn phí/Free of charge 

7 
Phí tra cứu số dư tại ATM ngân hàng khác/ 
Balance inquiry at other bank’s ATM 

8.000VND/ lần 
8,000VND per time 

8 Phí thanh toán chậm*/Late payment fee* 
6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 
100.000VND/lần) 
6% of late payment amount (Min 100,000VND per time) 

9 Phí vượt hạn mức tín dụng/Over credit limit fee 
100.000VND/lần 
100,000VND per time 

10 Phí cấp lại thẻ/Card re-issuance 
300.000VND/lần 
300,000VND per time 

11 Lãi suất/Interest rate 
33.5%/năm cho thẻ tín dụng hạng Classic 
33.5% per annual for Classic Credit Card 

Hiệu lực từ ngày 07/11/2023/ Effective from 07 Dec 2023 
 
 LƯU Ý/ Notes: 

- Biểu phí trên chưa bao gồm thuế VAT. 

 The mentioned fees do not include VAT tax. 

- (*) Phí không chịu thuế VAT 

(*) VAT is not applied. 


